
Văn 

hóa

Chuyên 

môn

Ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Huỳnh Thị Huyền Anh 16/06/1993 Nữ Kinh VX0508 An Nhơn, Bình Định 12/12 Đại học Luật
Văn hóa - Xã 

hội

UBND 

xã Ia Bang

NHĐ

KCTCX
50,5 2,5 53,0

2 Trần Thị Nhật Hạnh 03/02/1997 Nữ Kinh VX0501
Xuân Đan, Nghi Xuân,

Hà Tĩnh
12/12 Đại học

Văn hóa 

các DTTS

 Việt Nam

Văn hóa - Xã 

hội

UBND

xã Ia Kly
97,0 97,0

3 Ksor H'Hoa 10/05/1988 Nữ Jrai VX0505
Ia Nan, Đức Cơ, 

Gia Lai
12/12 Đại học Luật

Văn hóa - Xã 

hội

UBND 

xã Bình 

Giáo

DTTS, 

CBB
50,5 5,0 55,5

4 Đặng Thị Mỹ Hoa 20/09/1990 Nữ Kinh TK0602
Mỹ Tài, Phù Mỹ,

Bình Định
12/12 Đại học Kế toán

Tài chính - 

Kế toán

UBND 

xã Ia Drang
90,5 90,5

5 Thân Thị Hậu 20/05/1989 Nữ Kinh VX0511
Gio Mai, Gio Linh, 

Quảng Trị
12/12 Đại học Luật

Văn hóa - Xã 

hội

UBND 

xã Ia Pia
72,0 72,0

Có điểm 

phỏng vấn 

vòng 2 cao 

hơn

6 Lý Trung Hội 24/08/1998 Nam Kinh TP0406
Yên Trung, Ý Yên

Nam Định
12/12 Đại học

Luật 

kinh tế

Tư pháp - 

Hộ tịch

UBND 

xã Ia Me
91,5 91,5

7 Nguyễn Thị Linh 03/11/1998 Nữ Kinh VP0107
Khánh Cư, Yên Khánh,

Ninh Bình
12/12 Đại học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng - 

Thống kê

UBND

xã Ia Kly
91,5 91,5

8 Rơ Mah Luân 14/03/1993 Nam Jrai VP0202
Ia Kly, Chư Prông, 

Gia Lai
12/12 Đại học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng - 

Thống kê

UBND 

xã Ia Bang

DTSS,

CBB
88,5 5,0 93,5

9 Nguyễn Thị Lương 22/10/1997 Nữ Kinh TP0304
Quảng Thọ, Quảng Trạch,

Quảng Bình
12/12 Đại học Luật

Tư pháp - 

Hộ tịch

UBND

xã Bình 

Giáo

97,5 97,5
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10 Phạm Thị Kim Ngân 02/06/1999 Nữ Kinh TP0404
Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu,

Nghệ An
12/12 Đại học

Luật 

kinh tế

Tư pháp - 

Hộ tịch

UBND

xã Ia Pia
96,0 96,0

11 Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa 08/08/1997 Nam Kinh NN0702
Tịnh Minh, Sơn Tịnh

Quảng Ngãi
12/12 Đại học Nông học

ĐC-NN-

XD và MT

UBND 

xã Ia Drang
90,3 90,3

12 Phạm Thị Thu Phương 14/08/1993 Nữ Kinh VP0114 Ý Yên, Nam Định 12/12 Đại học Kinh tế
Văn phòng - 

Thống kê

UBND 

xã Ia Piơr
87,0 87,0

13 Nguyễn Thị Sen 10/06/1990 Nữ Kinh VP0211
Nhân Nghĩa, Lý Nhân,

Hà Nam
12/12 Đại học Văn học

Văn phòng - 

Thống kê

UBND 

xã Ia Boòng
74,0 74,0

14 Nguyễn Thị Kim Thảo 30/01/1993 Nữ Kinh TK0609
Bình Nguyên, Thăng Bình, 

Quảng Nam
12/12 Đại học

Tài chính -

 Ngân hàng

Tài chính - 

Kế toán

UBND 

xã Ia Me
76,0 76,0

15 Bùi Thị Thanh Thùy 25/07/1989 Nữ Kinh TK0612
Mỹ Lợi, Phù Mỹ,

Bình Định
12/12 Đại học Kế toán

Tài chính - 

Kế toán

UBND 

xã Ia Băng
83,5 83,5

16 Bùi Thị Thương 20/09/1987 Nữ Mường VX0513
Tiền Phong, Đà Bắc,

Hòa Bình
12/12 Đại học Luật

Văn hóa - Xã 

hội

UBND 

xã Ia Lâu
DTTS 59,0 5,0 64,0

17 Nguyễn Thị Hà Vi 27/12/1999 Nữ Kinh TP0413
Phố Châu, Hương Sơn,

Hà Tĩnh
12/12 Đại học

Luật 

kinh tế

Tư pháp - 

Hộ tịch

UBND 

xã Ia Boòng
84,0 84,0

Danh sách này có: 17 người./.
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